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PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG 

 

I. Phạm vi điều chỉnh  

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong hoạt động thuộc lĩnh vực quản 

lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công trong hoạt động lĩnh vực quản lý 

chất lượng là cơ sở để xây dựng, phê duyệt dự toán kinh phí đối với các hoạt động 

trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

3. Đối với một số nội dung công việc không có quy định cụ thể tại định mức 

này thì được thực hiện theo các định mức kinh tế - kỹ thuật và quy định hiện hành 

khác. Trường hợp không có định mức kinh tế - kỹ thuật thì cần thuyết minh chi tiết 

theo điều kiện thực tế ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

II. Đối tượng áp dụng 

Các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị thực hiện hoạt động điều tra, dự báo về 

chất lượng sản phẩm nông nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

quyết định. 

III. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật  

- Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

- Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

- Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, ngày 13/12/2019 của Chính phủ về việc 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;  

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 Bộ 

Tài chính - Bộ KHCN, về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết 

toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 

nước;  



 

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính về Hướng 

dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính 

thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

 - Thông tư 75/2019/TT-BTC, ngày 4/11/2019 của Bộ Tài chính về Quy 

định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 

hoạt động khuyến nông;  

- Căn cứ Thông tư số 31/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qui định về giám sát dư lượng các chất độc 

hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi; 

- Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT, ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn;  

- Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT, ngày 15/7/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật 

sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; 

- Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, 

lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định 

thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư 03/2022/TTHN-BNNPTNT ngày 23/2/2023 Quy định việc thẩm 

định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

 - Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, huyện; 

 - Quyết định số 50/2017/QĐ- TTg, ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính 

Phủ về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;  

- Quyết định 726/QĐ-BNN-KN, ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và 



 

Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông 

trung ương;  

- Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 6/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc Ban hành Quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí 

thực hiện, quản lý đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;  

- Nghị Quyết 17/2017/NQ-HĐND, ngày 7/7/2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều 

tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;  

- Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND, ngày 7/7/2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 

đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

- Quyết định số 37/2017/ QĐ-UBND, ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội 

nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị- xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ 

trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

 - Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND, ngày 7/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

 - Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND, ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các 

hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;  

- Quyết định số 11/QĐ-UBND, ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về Khuyến nông trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng; 

- Căn cứ điều kiện thực tế hoạt động trong lĩnh vực Quản lý chất lượng. 

IV. Giải thích từ ngữ  

- Đơn vị tính “ngày” là tính theo công tác phí (bao gồm Chi phí xăng xe và 

Phụ cấp).  

- Đơn vị tính “công” là tính theo giờ làm việc, 1 công = 8 giờ làm việc ( tiền 

lương 1 ngày làm việc ).  



 

V. Quy định mã sản phẩm, dịch vụ 

STT Tên dịch vụ sự nghiệp công Mã sản phẩm, dịch vụ 

01 Điều tra lĩnh vực quản lý chất lượng QLCL-01 

02 Thu thập số liệu, phân tích để dự báo, cảnh 

báo về chất lượng sản phẩm nông nghiệp 

QLCL-02 

* Lưu ý: Trong quá trình áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật, nếu có khó 

khăn, vướng mắc hoặc có các quy định mới phát sinh đề nghị phản ánh về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi Cục Quản lý chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản) để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung kịp thời. 

 

  



 

PHẦN 2: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ CÔNG 

 

I. Dịch vụ: Điều tra lĩnh vực quản lý chất lượng 

 1. Mã sản phẩm dịch vụ: QLCL-01 

 2. Quy trình thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Xây dựng, thiết kế mẫu phiếu điều tra thu thập thông tin. 

- Họp hội đồng góp ý phương án, biểu mẫu nội dung điều tra, thống kê. 

Trình duyệt phương án và biểu mẫu điều tra, thống kê. 

- Tổ chức tập huấn về điều tra thống kê. 

- Triển khai điều tra thống kê. 

- Xử lý, tổng hợp và phân tích số liệu điều tra: Rà soát, đối chiếu số liệu, 

nhập thông tin từ phiếu điều tra vào cơ sở dữ liệu, tổng hợp, phân tích số liệu. 

- Lập báo cáo kết quả điều tra, thống kê trình hội đồng thẩm định nghiệm thu 

kết quả điều tra, thống kê. 

- Hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố số liệu 

điều tra 

3. Định mức kinh tế kỹ thuật 

a. Định mức lao động điều tra, nhập liệu, báo cáo 

  Định mức 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

lao động 

 

Nội dung công việc Đơn vị 

tính 

TT- 

06/2022- 

BKHCN 

Sóc 

Trăng 

Căn cứ 

pháp lý 

1. Lao động trực tiếp 
   

 
 

- Nghiên cứu viên, cán bộ, 

viên chức hạng III (bậc 3/9): 

Tổng hợp, phân tích và viết 

báo cáo 

Ngày 

công 342 273 80% định mức TW 

Thông tư số 

06/2022/TT- 

BKHCN 

ngày 

31/5/2022 

của Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ 

- Nghiên cứu viên, cán bộ, 

viên chức hạng III (bậc 5/9): 

Công điều tra và hoàn thiện 

phiếu sau điều tra 

Ngày 

công 658 527 80% định mức TW 

2. Lao động gián tiếp (15% 

lao động trực tiếp): Xây dựng 

phiếu điều tra; duyệt báo cáo 

Ngày 

công 150 120 

Ban lãnh đạo đơn vị, 

Ban quản lý phòng trực 

thuộc và Kế toán 

Cộng 
 

1.150 920 
  



 

b. Định mức vật tư: 

Nội dung  Đơn vị 

tính 

Định mức Căn cứ pháp lý 

TT-06/2022- 

BKHCN 

Sóc Trăng 

 

 Giấy A4 Ram 40,8 32,64 

- Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN 

ngày 31/5/2022 của Bộ KHCN. 

- Điểm m, khoản 2, điều 1 của NQ 

17/2017/NQHĐND 

Mực in Hộp 13,6 10,88 

Viết pic Hộp - 12 

Ghim bấm Hộp - 12 

Bìa sơ mi nút cái - 100 

c. Định mức máy móc, thiết bị, phương tiện: 

Nội dung ĐVT 

Định mức 

Căn cứ pháp lý TT-06/2022- 

BKHCN 

BKHCN 

Sóc 

Trăng 

- Laptop giờ/máy 853,4 682,72 

Quyết định 50/2017/QĐ-TTg 

- Máy in giờ/máy 8,5 6,8 

- Máy chiếu giờ/máy - 40,0 

- Ổ cứng lưu trữ dữ liệu 
ngày - 365 

- Màng chiếu giờ/máy - 40,0 
 

 

d. Định mức khác: 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Căn cứ pháp lý 

1. Công tác phí 
   

- Lưu trú tác nghiệp ngoài đơn vị người/ngày 320,38 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC của 

Bộ Tài chính 

- Nhiên liệu (thuê phương tiện)  Lít xăng/km 0,2 



 

2. Họp/tập huấn 
   

- Giải khát giữa giờ người/ngày 15 

- Nghị Quyết 19/2017/NQ-HĐND 

- Điểm a, khoản 5, điều 3, chương 

II, Nghị quyết 12/2020/NQ-

HĐND; 

- Khoản 1,2 Điều 2 của Nghị 

quyết 16/2018/NQHĐND  

 

 

-Thù lao giảng viên /báo cáo viên người/ngày 500 

-Thuê hội trường và trang trí ngày Theo thực tế  

-Tài liệu, Văn phòng phẩm... người Theo thực tế  

3. Cung cấp thông tin 
   

- Qui mô khảo sát Số phiếu 

Theo thực tế 

 

- Mức thù lao 
   

+ Dưới 30 chỉ tiêu  Đồng/phiếu 

Theo đối 

tượng cung 

cấp 

Nghị quyết số 17/2017/NQ- 

NĐND 
+ Trên 30 - 40 chỉ tiêu Đồng/phiếu 

+ Trên 40 chỉ tiêu Đồng/phiếu 

 

II. Dịch vụ: Thu thập số liệu, phân tích để dự báo về chất lượng sản 

phẩm nông nghiệp 

 1. Mã sản phẩm dịch vụ: QLCL-02 

 2. Quy trình thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Xây dựng phiếu điều tra thu thập thông tin, phiếu lấy mẫu. 

- Họp hội đồng góp ý phương án và nội dung thông tin cần thu thập, đối 

tượng và chỉ tiêu cần giám sát để đánh giá chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Trình 

duyệt phương án. 

- Tổ chức tập huấn thu thập số liệu và tập huấn lấy mẫu. 

- Triển khai thu thập thông tin và lấy mẫu sản phẩm nông nghiệp. 

- Xử lý, tổng hợp và phân tích số liệu điều tra: Rà soát, đối chiếu số liệu, 

nhập thông tin từ phiếu điều tra vào cơ sở dữ liệu, tổng hợp, phân tích số liệu. 



 

- Lập báo cáo kết quả điều tra, thống kê trình hội đồng thẩm định nghiệm thu 

kết quả thu thập, đánh giá. 

- Hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố kết quả.  

3. Định mức kinh tế kỹ thuật 

a. Định mức lao động thu thập số liệu, nhập liệu, báo cáo 

STT Nội dung công việc ĐVT 
Định mức  

 
Căn cứ pháp lý 

1 Định mức lao động điều tra lấy mẫu, nhập số liệu, báo cáo 

1.1 Cán bộ, viên chức hạng III (bậc 3/9) Ngày công 273 Thông tư số 

06/2022/TT- 

BKHCN ngày 

31/5/2022 của Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ 

 

1.2 Cán bộ, viên chức hạng III (bậc 5/9) Ngày công 527 

1.3 
Lao động gián tiếp (15% lao động 

trực tiếp) 
Ngày công 120 

2 Định mức máy móc thiết bị ĐVT 

Định mức 

thiết bị 

(Tháng) 

 Căn cứ pháp lý 

 - Máy tính: màn hình HD; CPU i5;  tháng 60 

 Quyết định 

50/2017/QĐ-TTg 

  

  

  

  

  

  

  

 - 
Máy photocopy: độ phân giải i600 x 

600dpi, khổ in A4, A5, Letter 
tháng 60 

 - Máy scan  tháng 60 

-  Phần mềm tra cứu thông tin phần mền 36 

-  Ghế nhân viên tháng 60 

-  Bàn làm việc tháng 60 

-  Bàn máy tính tháng 60 

-  Tủ đựng tài liệu tháng 96 

3 Vật tư tiêu hao ĐVT Định mức   Ghi chú  

  Giấy in A4 Gram 32,64  Thông tư số 

06/2022/TT -

BKHCN ngày 

31/5/2022 của Bộ 

KHCN 

  

  Mực in Hộp 
10,88 

  Bút bi Hộp 
Theo thực 

tế 



 

b. Định mức lấy mẫu 

STT Danh mục dịch vụ ĐVT Yêu cầu Định mức  

1 Chi phí lấy mẫu nông sản động vật       

1.1 
Định mức công thu mẫu, vận chuyển mẫu 

(Cán bộ, viên chức hạng III (bậc 3/9)  
      

- 
Lấy mẫu (3 mẫu/huyện/tháng x 12 tháng x11 

huyện/thị xã/tp) 

Ngày công 

 
Có chứng chỉ 

lấy mẫu 

132 

- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị lấy mẫu 
Ngày công 12 

- 
Lập mẫu gửi, giao mẫu 

Ngày công 
12 

1.2 Dụng cụ, vật tư thu mẫu, bảo quản mẫu       

- Găng tay cặp/hộ loại mỏng, 

dùng trong y 

tế 

1,0 

- Khẩu trang  cái/hộ 1,0 

- Túi PA/PE/PP khép miệng cái/mẫu 

Túi PA/PP, 

trắng đã tiệt 

trùng 

1,0 

- Đá khô Bọc/mẫu 
Dùng trong y 

tế 
1,0 

- Thùng xốp cái/điểm 
thùng nhỏ  

20cmx 30cm 
1,0 

1.3 Chi trả tiền xét nghiệm     

Thông tư 

107/2012/

TT-BTC  

- Chi phí xét nghiệm mẫu nông sản động vật mẫu Báo giá 396 

2 Chi phí lấy mẫu nông sản thực vật       

2.1 
Định mức công thu mẫu, vận chuyển mẫu 

(Cán bộ, viên chức hạng III (bậc 3/9)  
      

- 
Lấy mẫu (3 mẫu/huyện/tháng x 12 tháng x11 

huyện/thị xã/tp) 

Ngày công 

 
Có chứng chỉ 

lấy mẫu 

132 

- 
Chuẩn bị dụng cụ thiết bị lấy mẫu 

Ngày công 
12 

- Lập mẫu gửi, giao mẫu 
Ngày công 12 

2.2 Dụng cụ, vật tư thu mẫu, bảo quản mẫu       



 

- Găng tay cặp/hộ 
dùng trong y 

tế 
1,0 

- Khẩu trang  cái/hộ  1,0 

- Túi PA/PE/PP khép miệng cái/mẫu đã tiệt trùng 1,0 

- Đá khô Bọc/mẫu 
Dùng trong y 

tế 
1,0 

- Thùng xốp cái/điểm 
thùng nhỏ  

20cmx 30cm 
1,0 

2.3 Chi trả tiền xét nghiệm   

Thông tư 

107/2012/

TT-BTC  

- Chi phí xét nghiệm mẫu nông sản thực vật mẫu Báo giá 396 

3 Chi phí lấy mẫu sản phẩm thủy sản       

3.1 
Định mức công thu mẫu, vận chuyển mẫu 

(Cán bộ, viên chức hạng III (bậc 3/9)  
      

- 
Lấy mẫu (3 mẫu/huyện/tháng x 12 tháng x11 

huyện/thị xã/tp) 

Ngày công 

 
Có chứng chỉ 

lấy mẫu 

132 

- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị lấy mẫu 
Ngày công 12 

- 
Lập mẫu gửi, giao mẫu 

Ngày công 
12 

3.2 Dụng cụ, vật tư thu mẫu, bảo quản mẫu       

- Găng tay cặp/hộ 
dùng trong y 

tế 
1,0 

- Khẩu trang  cái/hộ  1,0 

- Túi PA/PE/PP khép miệng cái/mẫu đã tiệt trùng 1,0 

- Đá khô Bọc/mẫu 
Dùng trong y 

tế 
1,0 

- Thùng xốp cái/điểm 
thùng nhỏ  

20cmx 30cm 
1,0 

3.3 Chi trả tiền xét nghiệm     

Thông tư 

107/2012/

TT-BTC  

 Chi phí xét nghiệm mẫu sản phẩm thủy sản mẫu Báo giá 396 

 

 



 

 

 

c. Định mức khác: 

Nội dung Đơn vị tính Định mức Căn cứ pháp lý 

1. Công tác phí 
   

- Lưu trú tác nghiệp ngoài đơn vị người/ngày 320,38 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC của 

Bộ Tài chính 

- Nhiên liệu (thuê phương tiện)  Lít xăng/km 0,2 

2. Họp/tập huấn 
   

- Giải khát giữa giờ người/ngày 15 

- Nghị Quyết 19/2017/NQ-HĐND 

- Điểm a, khoản 5, điều 3, chương 

II, Nghị quyết 12/2020/NQ-

HĐND; 

- Khoản 1,2 Điều 2 của Nghị 

quyết 16/2018/NQHĐND  

 

 

-Thù lao giảng viên /báo cáo viên người/ngày 500 

-Thuê hội trường và trang trí ngày Theo thực tế  

-Tài liệu, Văn phòng phẩm... người Theo thực tế  

3. Cung cấp thông tin 
   

- Qui mô khảo sát Số phiếu Theo thực tế 

 

 

- Mức thù lao 
   

+ Dưới 30 chỉ tiêu  Đồng/phiếu 

Theo đối 

tượng cung 

cấp 

Nghị quyết số 17/2017/NQ- 

NĐND 
+ Trên 30 - 40 chỉ tiêu Đồng/phiếu 

+ Trên 40 chỉ tiêu Đồng/phiếu 

 

 

 


